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TT Số vào sổ Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Nơi sinh 
Ngành 

ĐT
Mã CN

Số QĐ 
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Ngày Quyết 
định TN

Số 
hiệu bằng

1
QHF.2022.01 Nguyễn Thị Mai Hữu 22/10/1978 bà Kinh Hà Nội Sư phạm tiếng Anh 9140231.01 823/QĐ-ĐHNN 04/12/2022 QT 002604

2
QHF.2022.02 Nguyễn Thụy Phương Lan 12/9/1973 bà Kinh Phú Thọ Ngôn ngữ Anh 9220201.01 313/QĐ-ĐHNN 17/01/2022 QT 002587

3
QHF.2022.03 Nguyễn Thị Tâm 18/5/1977 bà Kinh Thanh Hoá Ngôn ngữ Nga 9220202.01 309/QĐ-ĐHNN 14/01/2022 QT 002588

4
QHF.2022.04 Phạm Đức Thuận 17/8/1980 ông Kinh Ninh Bình Sư phạm tiếng Anh 9140231.01 1031/QĐ-ĐHNN 16/5/2022 QT 002589
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1 QHF2022.05 Đỗ Tuấn Long 13/5/1990 Nam Kinh Hải Dương Ngôn ngữ Anh 9220201.01 1866/QĐ-ĐHNN 17/8/2022 QT002674

2 QHF2022.06 Nguyễn Thu Thủy 28/05/1979 Nữ Kinh Hà Nội Sư phạm tiếng Pháp 9140233.01 1981/QĐ-ĐHNN 30/8/2022 QT002673
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